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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

SƠ KẾT THỰC TIỄN 08 NĂM THI HÀNH VÀ RÀ SOÁT QUY ĐỊNH

CỦA LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN NĂM 2014

(Ban hành kèm theo Công văn số 848/VKS-VP ngày 23/5/2023
của Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Bình)


PHẦN I:
SƠ KẾT THỰC TIỄN 08 NĂM THI HÀNH LUẬT TỔ CHỨC

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN NĂM 2014 VÀ CÁC VĂN BẢN

QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN NĂM 2014

1. Đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị tác động đến việc triển khai thi hành Luật
2. Sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, tổ chức chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện Luật
3. Các hoạt động triển khai thi hành Luật của cơ quan, đơn vị

3.1. Chỉ đạo, tổ chức việc triển khai thi hành Luật (nêu cụ thể cách thức chỉ đạo, tổ chức, có ban hành văn bản chỉ đạo hay kế hoạch triển khai thi hành Luật của cơ quan, đơn vị không? Nếu có nêu rõ số lượng, trích dẫn cụ thể số, ngày, tên của văn bản, kế hoạch);
3.2. Phổ biến, quán triệt, tập huấn nội dung mới trong quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành (nêu cụ thể cách thức thực hiện thông qua hội nghị, cuộc họp hay bằng hình thức nào khác...);

3.3. Tham mưu ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; quy chế, quy định của Ngành, của cơ quan, đơn vị (bao gồm cả quy định phối hợp).

II. THỰC TIỄN THI HÀNH LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN NĂM 2014

1. Thực tiễn thi hành quy định về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân

1.1. Việc thực hiện các nguyên tắc trong thực tiễn tổ chức và hoạt động của VKSND (Nguyên tắc tập trung thống nhất lãnh đạo trong Ngành; Nguyên tắc kết hợp giữa vai trò lãnh đạo của Viện trưởng và vai trò của Ủy ban kiểm sát; Nguyên tắc bảo đảm sự giám sát của các cơ quan dân cử đối với hoạt động của VKSND).

1.2. Đánh giá thuận lợi, khó khăn, bất cập trong việc thực hiện các nguyên tắc trong thực tiễn tổ chức và hoạt động của VKSND? Nguyên nhân?

2. Thực tiễn thi hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân 
(Đánh giá kết quả đạt được; những thuận lợi; khó khăn, bất cập, nguyên nhân trong thực tiễn thi hành quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành)

2.1. Thực tiễn thi hành các quy định về thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố;
2.2. Thực tiễn thi hành các quy định về thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra vụ án hình sự;

2.3. Thực tiễn thi hành các quy định về thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố;

2.4. Thực tiễn thi hành các quy định về thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự;

2.5. Thực tiễn thi hành các quy định về công tác điều tra của Cơ quan điều tra VKSND;

2.6. Thực tiễn thi hành các quy định về kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự;

2.7. Thực tiễn thi hành các quy định về kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật;

2.8. Thực tiễn thi hành các quy định về kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính;

2.9. Thực tiễn thi hành các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, cáo trong hoạt động tư pháp;

2.10. Thực tiễn thi hành các quy định về thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tương trợ tư pháp;

2.11. Thực tiễn thi hành các quy định về các công tác khác của Viện kiểm sát nhân dân (gồm: thống kê tội phạm, nghiên cứu khoa học, xây dựng pháp luật, đào tạo, bồi dưỡng, hợp tác quốc tế và công tác khác để xây dựng VKSND).

3. Thực tiễn thi hành các quy định về tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân

3.1. Thực trạng tổ chức bộ máy của VKSND

- Hệ thống tổ chức VKSND; Cơ cấu tổ chức của VKSND tối cao; Cơ cấu tổ chức của VKSND cấp cao, Cơ cấu, tổ chức của VKSND cấp tỉnh; Cơ cấu tổ chức của VKSND cấp huyện;

- Hệ thống tổ chức Viện kiểm sát quân sự; Cơ cấu tổ chức của VKSQS Trung ương, VKSQS quân khu và tương đương, VKSQS khu vực.

3.2. Đánh giá thuận lợi, khó khăn, bất cập trong thực tiễn thi hành quy định về tổ chức bộ máy của VKSND.

4. Thực tiễn thi hành các quy định về cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác của Viện kiểm sát nhân dân

4.1. Thực trạng thi tuyển các chức danh tư pháp; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức vụ và chức danh tư pháp; thực trạng luân chuyển, điều động, biệt phái đối với công chức, viên chức của VKSND và các nội dung khác của công tác tổ chức cán bộ;

4.2. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, bất cập trong thực tiễn thi hành các quy định này? Nguyên nhân?

5. Thực tiễn thi hành các quy định về bảo đảm hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân

5.1. Đánh giá kết quả đạt được trong việc bảo đảm hoạt động của VKSND (về biên chế cán bộ, kinh phí hoạt động, chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp và đãi ngộ, chế độ ưu tiên, chính sách, chế độ khen thưởng, cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện làm việc...);

5.2. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, bất cập trong thực tiễn thực hiện các quy định? Nguyên nhân?.

* Lưu ý: Khi đánh giá thực tiễn thi hành quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cần lưu ý:

- Đánh giá khái quát những kết quả đạt được (chứng minh bằng phân tích số liệu);

Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, bất cập: trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có những thuận lợi? khó khăn, vướng mắc gì? Nguyên nhân?

(1) Do sự bất cập trong quy định (chưa rõ ràng, chưa đầy đủ, chưa cụ thể, đã lạc hậu, thiếu tính khả thi, thiếu cơ chế bảo đảm thực hiện, còn mâu thuẫn, chồng chéo với quy định của các bộ luật, luật, văn bản quy phạm pháp luật khác, không phù hợp với chủ trương cải cách tư pháp...) - nêu khái quát, dẫn chiếu đến Phần II.
(2) Do việc tổ chức thi hành quy định chưa nghiêm túc, chưa đúng đắn;

(3) Do các điều kiện bảo đảm còn hạn chế;
...

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (Nội dung phần này nêu các đề xuất, kiến nghị nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân đã nêu tại mục II, tăng cường hiệu quả triển khai thi hành Luật).
PHẦN II:
RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ QUY ĐỊNH

CỦA LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN NĂM 2014

I. ƯU ĐIỂM

- Về bảo đảm tính thống nhất, khoa học, chặt chẽ trong kết cấu, bố cục các chương, điều, khoản, điểm của Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;

- Về bảo đảm tính chuẩn mực của ngôn ngữ trong các quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành (cách sử dụng thuật ngữ chính xác, phù hợp,..).

- Về bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, khả thi trong các quy định của Luật và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

II. NHỮNG BẤT CẬP, HẠN CHẾ

Nêu rõ những bất cập, hạn chế trong kết cấu, bố cục, ngôn ngữ thể hiện, nội dung quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Cụ thể:

- Sự thiếu thống nhất, khoa học, chặt chẽ trong kết cấu, bố cục các chương, điều, khoản, điểm của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành (nêu rõ chương, điều, khoản, điểm có mâu thuẫn, thiếu thống nhất, khoa học);
- Về ngôn ngữ trong các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành (trích dẫn nội dung quy định và nêu rõ lý do,...);
- Những quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành không phù hợp với thực tiễn, không khả thi; thiếu cụ thể, rõ ràng dẫn đến có nhiều cách hiểu khác nhau; có mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất, đồng bộ với các quy định khác, với các văn bản quy phạm pháp luật khác (nêu cụ thể quy định và phân tích rõ lý do ...).
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CỦA LUẬT (NẾU CÓ)

1. Về kết cấu, bố cục của Luật (kết cấu Phần, Chương, Mục và nội dung tổng quát của từng Phần, Chương, Mục)

2. Về các quy định của Luật

2.1. Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của VKSND;

2.2. Về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của VKSND;

2.3. Về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong từng lĩnh vực công tác;

2.4. Về tổ chức bộ máy của VKSND các cấp;

2.5. Về cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác của VKSND;

2.6. Về các điều kiện bảo đảm hoạt động của VKSND.

Lưu ý: Khi đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Tổ chức VKSND năm 2014 về mỗi vấn đề nêu trên, cần làm rõ:

- Những quy định hiện hành cần sửa đổi? Đề xuất định hướng sửa đổi?

- Những quy định mới cần bổ sung (quy định hoàn toàn mới hoặc kế thừa từ các văn bản quy phạm pháp luật khác hoặc luật hóa từ các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành...).

- Thống kê những quy định cần sửa đổi, bổ sung theo Danh mục dưới đây:

DANH MỤC

QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT

NHÂN DÂN NĂM 2014 CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
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